
Số kỳ 

trước 

Số tiếp 

nhận 

trong 

kỳ

Trả 

trước 

thời 

hạn

Trả 

đúng 

thời 

hạn

Trả 

quá 

hạn

Chưa 

đến 

hạn

Quá 

hạn

1 2
3=4+5=6

+10
4 5

6=7+8

+9
7 8 9

10=11+

12
11 12 13 14 15 16 17 18 19=16/3 20 21 22 23 24 25=24/3

1 Đất đai 39 0 39 7 7 0 0 32 32 0 4 0 0 39 39 0 100% 100% 100% 20% 0 0 0%

2 Văn hóa, xã hội 21 0 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 100% 100% 100% 100% 0 5 24%

3 Hộ tịch, tư pháp 566 0 566 564 563 1 0 2 2 0 0 0 0 566 57 509 100% 100% 100% 100% 0 0 0%

4 Hộ kinh doanh 79 0 79 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79 100% 100% 100% 100% 0 0 0%

705 0 705 671 670 1 0 34 34 0 4 0 0 705 96 609 100% 100% 100% 95.7% 0 5 0.7%

Phạm Thị Hoàn

Đăng ký trả kết quả 

qua BCCI 

Hồ sơ 

đăng ký 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Tỷ lệ (%)

Tên cơ quan, đơn vị: UBND xã Lương Tài

Số hồ sơ nhận giải quyết Số hồ sơ đã giải quyết
Số hồ sơ đang giải 

quyết

Tổng số

Tỷ lệ 

hồ sơ 

thanh 

toán 

trực 

tuyến 

(%)

BÁO CÁO TỔNG HỢP HỒ SƠ TIẾP NHẬN VÀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ ngày 15 tháng 6 năm 2026 đến ngày 14 tháng 7 năm 2026

Toàn 

trình

Trong đó
TT

Hồ sơ 

trả lại 

cho tổ 

chức 

công 

dân

Hồ sơ 

liên 

thông 

Kết quả giải quyết

Hồ sơ 

đề 

nghị 

bổ 

sungTổng 

số

Trong đó

Tổng cộng

Lĩnh vực

Tổng 

số

Trong đó

Biểu 01

Ngày 15 Tháng 7 năm 2026

Người lập biểu

Tổng

 số

Một 

phần

Tỷ lệ 

HS có 

kết quả 

điện tử 

(%)

Hồ sơ 

chậm 

tiếp 

nhận
Tỷ lệ 

(%)

Hồ sơ 

tiếp nhận trực tuyến Tỷ lệ 

HS có 

số 

hóa 

khi 

tiếp 

nhận 

(%)



Biểu 01TL

ST

T

Tên đơn 

vị
Số biên nhận   Tên thủ tục hành chính  Chủ hồ sơ Ngày nộp

 Ngày hẹn 

trả
 Kết quả Lý do Ghi chú

Không phát sinh

Phạm Thị Hoàn

Người lập biểu

Tên cơ quan, đơn vị: UBND xã Lương Tài

DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ LẠI

Từ ngày 15 tháng 6 năm 2026 đến ngày 14 tháng 7 năm 2026

Ngày 15 tháng 7 năm 2026



Biểu 01QH

ST

T

Tên đơn 

vị
Số biên nhận   Tên thủ tục hành chính  Chủ hồ sơ Ngày nộp

 Ngày hẹn 

trả
 Kết quả Lý do Ghi chú

Không phát sinh

Người lập biểu

Tên cơ quan, đơn vị: UBND xã Lương Tài

DANH SÁCH HỒ SƠ QUÁ HẠN 

Từ ngày 15 tháng 6 năm 2026 đến ngày 14 tháng 7 năm 2026

Ngày 15 tháng 7 năm 2026



Biểu 01BS

ST

T
Tên đơn vị Số biên nhận   Tên thủ tục hành chính  Chủ hồ sơ Ngày nộp

 Ngày hẹn 

trả
 Kết quả Lý do Ghi chú

1
Phòng Kinh tế 

Xã Lương Tài
H05.129.1-260615-0001

1.013978 - Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài

Phùng Văn Hùng
15/06/2026 

07:53

13/07/2026 

08:00

Tạm dừng xử lý 

khác
Chuyển thuế

2
Phòng Kinh tế 

Xã Lương Tài
H05.129.1-260616-0002

1.013978 - Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài

Đỗ Thị Giang
16/06/2026 

14:30

14/07/2026 

14:30

Tạm dừng xử lý 

khác
Chuyển thuế

3
Phòng Kinh tế 

Xã Lương Tài
H05.129.1-260618-0001

1.013978 - Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài

Nguyễn Hữu Hải
18/06/2026 

07:58

16/07/2026 

08:00

Tạm dừng xử lý 

khác
Chuyển thuế

4
Phòng Kinh tế 

Xã Lương Tài
H05.129.1-260619-0001

1.013978 - Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài

VŨ VĂN 

HƯỚNG

19/06/2026 

08:20

17/07/2026 

08:20

Tạm dừng xử lý 

khác
Chuyển thuế

Người lập biểu

Tên cơ quan, đơn vị: UBND xã Lương Tài

DANH SÁCH HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

Từ ngày 15 tháng 6 năm 2026 đến ngày 14 tháng 7 năm 2026

Ngày 15 tháng 7 năm 2026
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